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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TUYÊN HÓA                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH QUẢNG BÌNH                ------------------------------
  ----------------------
Bản án số: 24/2017/HSST
Ngày 17/8/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Dần
Các hội thẩm nhân dân:
Ông  Đinh Xuân Phầu 
Ông  Thái Thiên Lương
Thư ký ghi phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Chi – Thư ký Tòa án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa tham gia phiên tòa: Ông  

Đinh Kiên Quyết – Kiểm sát viên.
Ngày 17 tháng 8 năm 2017. Tại trụ sở TAND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. Tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 21/2017/HSST 
ngày 14 tháng 7 năm 2017 đối với  bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Như B – tên gọi khác: Không; sinh ngày: 19/7/1972; nơi 
ĐKNKTT và chỗ ở: 50K/1 Nguyễn Trãi, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng; 
nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 9/12; con ông: Nguyễn Như Đ - sinh năm 
1941(đã chết), con bà: Nguyễn Thị H – sinh năm 1941 (đã chết); Vợ: Ngô Thị Minh 
T – sinh năm 1977; nghề nghiệp: Buôn bán; hiện trú tại: 50K/1 Nguyễn Trãi, 
phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng; con: 02 đứa con; tiền án, tiền sự: Không. Áp 
dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/4/2017 hiện đang tại 
ngoại có mặt tại phiên tòa.

 Người bị hại: 
Anh Phạm Văn C – sinh năm 1982
Trú tại: Thôn L, xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương (vắng mặt)
Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
1. Ông  Ngô Thanh T – Sinh năm 1986
Địa chỉ: Tổ 16 Hòa Cường Bắc, Quận H, Thành phố Đà Nẵng ( vắng mặt)
2. Ông Phạm Văn T – sinh năm 1985
Địa chỉ: Thôn Bùng Dựa, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương (vắng mặt).
3. Ông Lưu Văn D – sinh năm 1964
Địa chỉ: Phường Tràng Thi, thành phố V, tỉnh Nghệ An.
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Nơi công tác: Hạt quản lý đường bộ Tân Ấp, huyện T H, tỉnh Quảng Bình 
(vắng mặt)

 
  NHẬN THẤY

Bị cáo Nguyễn Như B bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24/02/2017, Nguyễn Như B trú tại 50K/1 
Nguyễn Trãi, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng là lái xe của Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên – dịch vụ vận tải K do ông Ngô Văn T làm giám đốc, 
điều khiển xe ô tô tải trộn bê tông nhãn hiệu HINO, biển kiểm soát 76C - 089.79 lưu 
thông theo hướng từ Hà Tĩnh vào tỉnh Quảng Bình. Khi đến Km 857+16 đường H 
thuộc địa phận thôn 2 B xã T, huyện T H, tỉnh Quảng Bình, do B điều khiển xe ô tô 
đi không đúng phần đường quy định, chiếm sang phần đường bên trái dành cho xe đi 
ngược chiều nên đã va chạm với xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu FREIGHTLINER, biển 
kiểm soát 34C - 127.13 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm 43R – 015.26 của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên M do anh Phạm Văn C ở thôn B xã K, huyện  
T, tỉnh Hải Dương điều khiển đi ngược chiều gây ra tai nạn. Hậu quả Nguyễn Như B 
bị thương được đưa đi cấp cứu; xe ô tô biển kiểm soát 76C - 089.79 và xe ô tô đầu 
kéo biển kiểm soát 34C – 127.13 bị hư hỏng; 20 mét thành hộ lan can công trình 
đường bộ bị hư hỏng.
 Tại bản kết luận định giá số 15 ngày 01/3/2017 của hội đồng định giá tài sản 
trong tố tụng hình sự huyện Tuyên Hóa kết luận: Thiệt hại của xe ô tô đầu kéo nhãn 
hiệu FREIGHTLINER biển kiểm soát 34C – 127.13 trong vụ giao thông nói trên 
tổng cộng là 228.500.000đ (hai trăm hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng)
 Tại bản kết luận định giá số 21 ngày 14/6/2017 của hội đồng định giá tài sản 
trong tố tụng hình sự huyện Tuyên Hóa kết luận: Thiệt hại của 20 mét thành hộ lan 
can công trình đường bộ là 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Tuyên Hóa đã tạm giữ các vật chứng gồm:

- 01(Một) xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34C – 127.13 nhãn hiệu 
FREIGHTLINER màu sơn trắng, xe hư hỏng do tai nạn giao thông. 

- 01(Một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 003013 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 
34C – 127.13.
  - 01 (Một) giấy phép lái xe hạng C số 300105303500 mang tên Phạm Văn C, 
sinh năm 1982 ở xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương.

- 01 giấy chứng nhận đăng ký (bản phô tô công chứng) của xe ô tô đầu kéo 
biển kiểm soát 34C- 127.13.

- 01 xe trộn bê tông BKS 76C- 089.79 nhãn hiệu HINO, màu trắng, xe bị hỏng 
do tai nạn giao thông.
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- 01 giấy chứng nhận đăng kiểm (bản phô tô công chứng) của xe trộn bê tông 
biển kiểm soát 76C- 089.79.

- 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô số 
17068912 mang tên công ty cổ phần bê tông Viet Sin của xe ô tô biển kiểm soát 
76C- 089.79.

- 01 giấy phép lái xe hạng C mang tên Nguyễn Như B, sinh năm 1972 ở 
50K/1 Nguyễn Trãi, Phường H, Quận H, Thành phố Đà Nẵng  

 Ngày 03/3/2017 và ngày 07/4/2017 sau khi xác định chủ sở hữu hợp pháp, 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định xử lý vật 
chứng trả lại xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34C- 127.13 cùng các giấy tờ liên quan 
cho ông Phạm Văn C; trả lại xe ô tô biển kiểm soát 67C- 089.79 cùng giấy tờ liên 
quan cho ông Ngô Văn T – giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – 
dịch vụ vận tải Kim Trung Hải.

 Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Như B và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên – dịch vụ vận tải Kim Trung Hải tự nguyện bồi thường cho Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Khang – Hải Dương do anh Phạm Văn T làm 
giám đốc số tiền: 190.000.000đ; bồi thường cho đơn vị hạt quản lý đường bộ Tân Ấp 
số tiền 20.000.000đ. Ông Lưu Văn D hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Tân Ấp và 
ông Phạm Văn T không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Bản Cáo trạng số 23/THQCT – KSĐT – TA ngày 13/7/2017 của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Tuyên Hóa đã truy tố  bị cáo Nguyễn Như B về tội: “Vi phạm 
quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo qui định tại khoản 1, 
Điều 202 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo 
Nguyễn Như B về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 
đường bộ” theo khoản 1, Điều 202 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 1 Điều 202, Điểm b, p, khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 
60 BLHS xử phạt Nguyễn Như B từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo.Thời gian 
thử thách từ 24 đến 36 tháng. Giao bị cáo về cho địa phương UBND Phường H, 
Quận H, thành Phố Đà Nẳng quản lý theo dõi. Đề nghị trả lại giấy phép lái xe cho 
Nguyễn Như B 

 Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 
kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, người bị hại, những người có quyền lợi 
và nghĩa vụ liên quan.

XÉT THẤY

Mặc dù có giấy phép lái xe ô tô hạng C theo quy định nhưng Nguyễn Như B 
khi  điều khiển xe ô tô tham gia giao thông đi từ hướng Hà Tĩnh – Quảng Bình trên 
tuyến đường Hồ Chí Minh khi đến Km 857+16 thuộc địa phận Thôn 2 Bắc Sơn xã 
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Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do đi không đúng phần đường của 
mình đã chiếm sang phần đường bên trái giành cho xe đi ngược chiều nên đã va 
chạm với xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu FREIGHTLINER biển kiểm soát 34C - 127.13 
kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm 43R – 015.26 của Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Minh Khang – Hải Dương do anh Phạm Văn C ở thôn Lương Xá 
Bắc, xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương điều khiển đi ngược chiều gây ra tai nạn. Hậu 
quả Nguyễn Như B bị thương được đưa đi cấp cứu; xe ô tô biển kiểm soát 76C - 
089.79 và xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34C – 127.13 bị hư hỏng, 20 mét thành hộ 
lan can công trình đường bộ bị hư hỏng. Thiệt hại đã được xác định xe ô tô đầu kéo 
nhãn hiệu FREIGHTLINER biển kiểm soát 34C – 127.13 là 228.500.000đ, thiệt hại 
của 20 mét thành hộ lan can công trình đường bộ là 15.000.000đ. Tổng thiệt hại là 
243.500.000đ

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Như B đã khai 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội đó phù hợp với lời khai của  
người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứng cứ tài 
liệu mà Cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã thu thập 
được có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Trên cơ sơ 
xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ về thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn, cũng như ý 
kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa do đó đã đủ căn cứ để khẳng định bị cáo 
Nguyễn Như B đã phạm vào tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 
thông đường bộ” được quy định tại khoản 1, Điều 202 của Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ quy định: ''Người tham gia giao 
thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy 
định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ” thế nhưng Nguyễn Như B khi 
điều khiển xe ô tô tham gia giao thông đi không đúng phần đường quy định nên đã 
gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến tài sản của người khác được pháp luật 
bảo vệ gây tâm lý lo lắng bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình 
hình an ninh trật tự trong lĩnh vực quản lý giao thông đường bộ nên cần áp dụng 
khoản 1 Điều 202 BLHS để có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo 
gây ra nhằm giáo dục và làm gương cho người khác.

Tuy nhiên cũng cần xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo vì quá trình điều tra và tại 
phiên tòa hôm nay đã khai báo thành khẩn, bản thân chưa có tiền án, tiền sự sau khi 
hậu quả xảy ra Nguyễn Như B và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – 
dịch vụ vận tải Kim Trung đã tự nguyện bồi thường đầy đủ cho Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Minh Khang – Hải Dương và hạt quản lý đường bộ Tân Ấp 
huyện TH, tỉnh Quảng Bình để khắc phục hậu quả. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm 
nhẹ hình phạt cho bị cáo, hiện tại hoàn cảnh gia đình khó khăn con còn nhỏ dại nên 
cần áp dụng điểm b điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 60 BLHS để giảm nhẹ  
hình phạt cho bị cáo và không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao về 
địa phương quản lý theo dõi như đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ.

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra thiệt hại Nguyễn Như B và Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên – dịch vụ vận tải Kim Trung đã tự nguyện bồi 
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thường cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Khang – Hải Dương 
do anh Phạm Văn T làm giám đốc số tiền: 190.000.000đ; bồi thường cho đơn vị hạt 
quản lý đường bộ Tân Ấp huyện TH, tỉnh Quảng Bình do ông Lưu Văn D làm hạt 
trưởng số tiền 20.000.000đ để khắc phục hậu quả. Quá trình điều tra các bên đã nhận 
đủ tiền và không có yêu cầu gì thêm. Tại phiên tòa hôm nay các bên vắng mặt không 
có lý do nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 
huyện Tuyên Hóa đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án và đã tiến hành 
trả lại cho chủ sở hữu đúng theo quy định của pháp luật, còn lại chuyển theo hồ sơ 
vụ án để xử lý một giấy phép lái xe hạng C mang tên Nguyễn Như B sinh năm 1972 
ở 50K/1 Nguyễn Trãi, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng.

 Vật chứng này quá trình điều tra và cũng như tại phiên tòa đã làm rõ giấy 
phép lái xe ô tô này là của Nguyễn Như B được cơ quan Nhà nước cấp hợp pháp 
đúng tên, tuổi của người sử dụng là Nguyễn Như B nên áp dụng điểm b khoản 2 
Điều 76 BLTTHS trả lại cho Nguyễn Như B được sở hữu. 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Như B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 
định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên:

QUYẾT ĐỊNH
 Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Như B phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”
1. Áp dụng khoản 1, Điều 202; các Điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và 

Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Như B 12 tháng tù cho hưởng án treo. 
Thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (17/8/2017). Giao bị cáo 
Nguyễn Như B về cho chính quyền địa phương UBND phường H, quận H, thành 
phố Đà Nẵng quản lý theo giỏi trong thời gian thử thách của án treo. 
Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án Hình sự.

 2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Trả lại cho 
Nguyễn Như B một giấy phép lái xe ô tô hạng C mang tên Nguyễn Như B sinh năm 
1972 ở 50K/1 Nguyễn Trãi, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng.

 Vật chứng này hiện đang tạm giữ tại kho vật chứng của Cơ quan Thi hành án 
dân sự huyện Tuyên Hóa theo biên bản giao nhận ngày 13/7/2016 giữa Cơ quan 
Công an huyện Tuyên Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình.

 3. Về án phí: Nguyễn Như B phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí 
Hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo vắng mặt người bị hại, người có quyền 
lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuyên bố bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
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ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (17/8/2017) có quyền kháng cáo lên Tòa án tỉnh 
Quảng Bình để xét xử phúc thẩm. Riêng người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa 
vụ liên quan kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết tại trụ 
sở UBND xả.

(Đã giải thích chế định án treo)

 
     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

            Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà
Nơi nhận:
- VKS huyện Tuyên Hoá.
- Công an Tuyên Hoá. Đã ký
- TAND tỉnh Quảng Bình.                                                  
- Chi  cục THADS Tuyên Hoá.
- Bị cáo.                Trần Thanh Dần
- Đại diện hợp pháp của bị hại.
- Người có QLNVLQ.
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình
- Lưu HS.                                                                                      


